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KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

DANH SÁCH PHÂN CÔNG SỬA CHỮA CÁC MÔ HÌNH, ĐỘNG CƠ

XE TẬP LÁI KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
(Đính kèm bản đề nghị về việc tính khối lượng sửa chữa các động cơ, mô hình 
tại khoa Công nghệ Động Lực ngày ……tháng ……năm 2016)
I. Phân công giảng viên tham gia sửa chữa mô hình, động cơ:











Đvtính: Giờ
	Stt
	Họ tên giảng viên
	Nội dung sửa chữa mô hình, động cơ
	Số lượng
	Khối lượng đề xuất tính/ mô hình 
	Tổng khối lượng 

	
	Tổ Động cơ:

	1
	Triệu Phú Nguyên
	Mô hình động cơ phun xăng đa chức năng 4 máy
	1
	150
	150

	2
	Triệu Phú Nguyên

Nguyễn Minh Thái
	Mô hình động cơ phun xăng Nissan 16 Van
	1
	150
	150

	3
	Nguyễn Minh Thái
	Động cơ xăng – EFI Toyota 5A
	1
	150
	150

	4
	Phạm Nguyễn Đức Trung


	Động cơ xăng – EFI Toyota 5A
	1
	150
	150

	
	
	Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp GDI
	1
	150
	150

	5
	Trần Quốc Duy
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp
	1
	150
	150

	
	
	Mô hình động cơ phun xăng
	1
	150
	150

	6
	Hoàng Phúc Bảo
	Mô hình động cơ phun xăng 4 xylanh đánh lửa trực tiếp
	1
	150
	150

	
	
	Động cơ phun xăng Honda
	1
	150
	150

	7
	Võ Đắc Thịnh
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp Toyota Camry V6 dung tích 3.0
	1
	150
	150

	8
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Mô hình động cơ Diesel loại Common Rail 4 xylanh
	1
	150
	150

	
	
	Mô hình động cơ Common Rail Huyndai
	1
	150
	150

	
	Tổ Điện ô tô

	9
	Hà Quốc Bảo
	Mô hình hệ thống chống trộm trên ôtô (VN)
	2
	50
	100

	
	
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính
	1
	50
	50

	10
	Đặng Thái Sơn
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính
	1
	50
	50

	
	
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	3
	50
	150

	
	Tổ Gầm ô tô

	11
	Hồ Văn Hóa
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	2
	150
	300

	
	
	Mô hình hệ thống phanh khí nén ôtô
	1
	150
	150

	12
	Nguyễn Thanh Hùng
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	2
	150
	300

	
	
	Mô hình hệ thống lái trợ lực, thủy lực
	1
	150
	150

	Tổng cộng:
	
	25
	
	3.050


II. Phân công sửa chữa xe dạy thực hành môn Thực tập lái xe:
	Stt
	Họ tên giảng viên
	Loại xe sửa chữa
	Số lượng
	Khối lượng đề xuất tính/ mô hình 
	Ghi chú 

	1
	Hồ Văn Hóa
	XE COROLLA
	1
	300
	

	2
	Nguyễn Thanh Hùng
	XE CORONA
	1
	300
	

	3
	Nguyễn Thành Đức
	XE JEEP
	1
	300
	

	4
	Võ Đắc Thịnh
	XE CROWN
	1
	300
	

	Tổng cộng:
	
	4
	1.200
	




Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 8 năm 2016
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